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QUỐC HỘI 
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật số 65/2020/QH14; 

Căn cứ kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV từ ngày 23 tháng 10 năm 2023 đến ngày 29 
tháng 11 năm 2023; 

Theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội, 

QUYẾT NGHỊ 

1. Thông qua 07 luật: Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; 
Luật Tài nguyên nước; Luật Viễn thông. 

Thông qua 09 nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ 
chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; 
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương 
năm 2024; Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; Nghị 
quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn 
cầu; Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đ ng bào dân tộc thiểu số và miền n i giai 
đoạn 2021 - 2030 ; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa   V và t  đầu 
nhiệm k  khóa  V đến hết K  h p thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; Nghị quyết K  h p thứ  , Quốc 
hội khóa  V. 

Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết nêu trên. 

2. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và quyết định điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, 
thông qua dự án Luật  ất đai  s a đổi  và dự án Luật Các tổ chức tín dụng  s a đổi  sang k  h p gần 
nhất, bảo đảm chất lượng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc t  thực tiễn hiện nay. Cho ý kiến lần 
đầu đối với 08 dự án luật: Luật Bảo hiểm xã hội  s a đổi ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và 
động viên công nghiệp; Luật  ường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ  s a 
đổi ; Luật Thủ đô  s a đổi ; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân  s a đổi ; Luật s a đổi, bổ sung một số điều 
của Luật  ấu giá tài sản. 

Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan trình, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu tối đa ý kiến 
của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý các dự thảo luật bảo đảm chất lượng, tiến độ. 

3. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương đã tích cực, chủ 
động, trách nhiệm, khẩn trương và phối hợp chặt chẽ trong triển khai rà soát hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15. 

Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xem xét, x  lý kết quả rà soát và báo cáo Quốc 
hội tại K  h p thứ 7 đối với các nội dung do Hội đ ng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước kiến nghị; có giải pháp khắc phục ngay 



các nội dung mâu thuẫn, ch ng chéo, vướng mắc, bất cập đã được chỉ ra trong các văn bản dưới luật; 
nghiên cứu, đề xuất s a đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh có liên quan theo Chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh của Quốc hội năm 2024 và Kế hoạch số 81/KH -UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và  ề án định hướng Chương trình xây dựng 
pháp luật nhiệm k  Quốc hội khóa  V. 

  ng thời, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các chính quyền địa 
phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đầu tư ngu n 
lực cho xây dựng và hoàn thiện đ ng bộ thể chế phát triển, bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các 
dự án được giao theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; kịp thời triển khai có hiệu quả các luật, 
nghị quyết được Quốc hội thông qua, ban hành đ ng bộ, đ ng thời hạn văn bản quy định chi tiết thi hành 
luật; có giải pháp khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, 
công chức, viên chức; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và x  lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, 
“lợi ích nhóm , “lợi ích cục bộ  trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Khẩn trương 
nghiên cứu, đề xuất s a đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện tiêu chí, quy trình, 
thủ tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện thống nhất, hiệu quả; kịp thời phát hiện và x  lý 
các quy định có mâu thuẫn, ch ng chéo, sơ hở, bất cập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi dậy m i 
tiềm năng và ngu n lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. 

4. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các 
cơ quan hữu quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 
số 9 /2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của 
Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; trong đó, tăng cường biện pháp 
phòng ng a, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma t y, tội phạm mua bán 
người, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xâm hại, bạo hành trẻ em, giải quyết các đề nghị, kiến nghị về 
việc xem xét lại các bản án, quyết định, bảo đảm đ ng căn cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn 
theo quy định của các luật tố tụng. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập 
trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực  quản lý, s  dụng đất đai, tài nguyên, tài sản 
công; đấu thầu, mua sắm tài sản công; đấu giá, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, xây dựng 
cơ bản, tổ chức cán bộ… ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, 
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Khẩn trương giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ, trong 
đó tập trung x  lý những vụ đã hết hoặc gần hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, các trường hợp 
còn t n đ ng do l i chủ quan, không để xảy ra việc tạm đình chỉ không đ ng pháp luật; đẩy nhanh tiến độ 
triển khai các đề án thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự bảo đảm thống 
nhất trên phạm vi toàn quốc. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh những t n tại, hạn chế, vi phạm 
trong công tác thi hành án dân sự; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả công tác thi hành án hành chính. 

Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục có giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết án hành chính; 
tăng cường công tác hòa giải các vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và đối thoại 
trong giải quyết các vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính; đẩy mạnh giải quyết 
đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền. 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai các giải pháp không để xảy ra trường hợp bị oan, sai 
trong tố tụng hình sự; nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành 
chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; tăng cường kiểm sát và kiến nghị 
x  lý các trường hợp chậm thi hành án hành chính; đẩy mạnh giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái 
thẩm thuộc thẩm quyền. 

5.   ng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành 
lập, quản lý và s  dụng Quỹ h  trợ đầu tư t  ngu n thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy 
định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các ngu n hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, 
khuyến khích, thu h t các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và h  trợ các doanh nghiệp 
trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý 
kiến trước khi ban hành.   ng thời, rà soát tổng thể để hoàn thiện đ ng bộ hệ thống chính sách, pháp 
luật về khuyến khích đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. 



6. Giao Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết số 97/2019/QH14, số 
119/2020/QH14, số 131/2020/QH14 và số 1 0/2021/QH14 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền 
đô thị tại Hà Nội, Thành phố H  Chí Minh và  à Nẵng; nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét s a đổi, bổ 
sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một 
số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố  à Nẵng. 

7.   ng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu h i đất, b i thường, h  trợ, tái định cư 
Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024; bổ sung 9  ,749 tỷ đ ng t  
dự phòng chung ngu n ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 
2025 cho Dự án. 

Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu báo cáo Quốc hội; chỉ 
đạo Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh   ng Nai phối hợp thực hiện và hoàn thành Dự án 
theo đ ng tiến độ và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật  ầu tư công và pháp luật có liên 
quan. 

8. Bổ sung nội dung đầu tư các dự án xây dựng, cải tạo, s a chữa, mua sắm đầu tư trang thiết 
bị các bệnh viện tại Báo cáo số 581/BC-CP ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ vào điểm a mục 
1.2 khoản 1  iều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và cho phép chuyển ngu n 2.920,7 tỷ 
đ ng ngu n tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 bố trí thực hiện chính sách 
h  trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại điểm a mục 1.3 khoản 1  iều 3 của Nghị quyết 
số 43/2022/QH15 còn dư sang năm 2024 cho các Bộ, cơ quan trung ương để triển khai thực hiện các dự 
án thuộc nội dung đầu tư nêu trên. 

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc phân bổ vốn cho các Bộ, cơ quan trung ương 
để thực hiện các dự án thuộc nội dung đầu tư nêu trên khi đủ điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định của 
Luật  ầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội và quy định của pháp luật có 
liên quan. Trường hợp cấp bách, trong thời gian giữa hai k  h p Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại k  h p gần nhất. 

Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư t  ngân sách nhà nước bố trí cho 
các dự án thuộc Chương trình phục h i và phát triển kinh tế - xã hội đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

9.   ng ý bổ sung 1.275 tỷ đ ng chi đầu tư cho tỉnh Nghệ An t  ngu n tăng thu ngân sách trung 
ương năm 2022 để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng  bao g m cả phần chậm trả  của các dự án 
mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Nghệ An thuộc nhiệm vụ ngân sách trung ương phát sinh sau khi các 
dự án này đã quyết toán. Chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất, tính chính xác của thông tin, 
số liệu, căn cứ pháp lý khi triển khai thực hiện, chỉ thanh toán những nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của Nhà 
nước, bảo đảm không phát sinh khiếu kiện. 

10. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm 
a mục 1.1 khoản 1  iều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ 
h  trợ Chương trình phục h i và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian t  ngày 01 tháng 01 năm 2024 
đến hết ngày 30 tháng   năm 2024. 

Giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và 
bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thực 
hiện tại K  h p thứ 7, Quốc hội khóa  V. 

11. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đ ng Dân tộc, các Ủy 
ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này; tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật để sớm triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đ ng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội,  oàn đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát 
và động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết. 



Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 6 
thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2023. 

  
  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  

 
 
 
 

Vương Đình Huệ 
  
  

  


